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Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, phường. 

 

Căn cứ Điều 17 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính 

phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật1; Kế hoạch số 21/KH-UBND 

ngày 25/01/2025 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2025, Văn bản số 3001/BTP-KTVB&QLXLVPHC 

ngày 29/5/2025 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực 

tổ chức thi hành pháp luật khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; Văn bản số 

2702/UBND-NC ngày 06/6/2025 của UBND tỉnh về thực hiện một số nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực tổ chức thi hành pháp luật khi tổ chức chính quyền địa phương 02 

cấp, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) thực hiện 

điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2025, như sau: 

1. Cơ quan chủ trì thực hiện điều tra, khảo sát 

- Đối với việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong 04 nhóm 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành đã được xác định tại Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 

25/01/2025 của UBND tỉnh, gồm: (1) Lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Tập trung 

theo dõi trọng tâm tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và thu hồi đất; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định của 

pháp luật (Sở Nông nghiệp và Môi trường); (2) Lĩnh vực lâm nghiệp: Tập trung 

theo dõi trọng tâm tình hình thi hành pháp luật về giao rừng và chuyển mục đích sử 

dụng rừng (Sở Nông nghiệp và Môi trường); (3) Lĩnh vực phòng cháy và chữa 

cháy: Tập trung theo dõi trọng tâm tình hình thi hành pháp luật về các điều kiện an 

toàn phòng cháy và chữa cháy (Công an tỉnh); (4) Lĩnh vực an sinh xã hội: Tập 

trung theo dõi trọng tâm tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người 

lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối 

cảnh hậu COVID-19, trong đó Sở Tài chính theo dõi tình hình thực hiện các chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh hậu COVID-19; 

Sở Nội vụ theo dõi tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao 

động, người sử dụng lao động trong bối cảnh hậu COVID-19. 

                                                 
1 Điều 17 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật quy định “Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và 

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2025 của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 

ban nhân dân các cấp tiếp tục được thực hiện theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của 

Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-

CP) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan” 
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Trân trọng đề nghị Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài 

chính, Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo nhiệm vụ được giao tại tiểu mục 

1.1 Mục I Phần B, tiểu mục 2.5 Mục I Phần B Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 

25/01/2025 của UBND tỉnh. 

- Đối với việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh 

vực, địa bàn: Công an tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý 

các khu công nghiệp tỉnh, UBND xã, phường căn cứ lĩnh vực theo dõi trọng tâm đã 

được xác định tại Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, 

địa phương mình năm 2025 để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện điều tra, khảo sát 

tình hình thi hành pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ 

quan, đơn vị, địa phương mình. 

2. Nội dung điều tra, khảo sát 

Các cơ quan chủ trì thực hiện khảo sát tại mục 1 Văn bản này căn cứ lĩnh vực 

khảo sát tình hình thi hành pháp luật được phân công, tổ chức khảo sát theo nội dung 

quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP (viết tắt là 

Thông tư số 04/2021/TT-BTP): “Nội dung điều tra, khảo sát được thực hiện theo quy 
định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP”, gồm: 

a) Điều tra, khảo sát để xem xét, đánh giá về tình hình ban hành văn bản quy 

định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực được lựa chọn điều 

tra, khảo sát, trong đó tập trung đánh giá về: Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành 

văn bản quy định chi tiết; Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết; 

Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết. 

b) Điều tra, khảo sát để xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho 

thi hành pháp luật trong lĩnh vực được lựa chọn điều tra, khảo sát, trong đó tập trung 

đánh giá về: Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp 

luật; Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi 

hành pháp luật; Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành 

pháp luật; 

c) Điều tra, khảo sát để xem xét, đánh giá về tình hình tuân thủ pháp luật trong 

lĩnh vực được lựa chọn điều tra, khảo sát, trong đó tập trung đánh giá về: Tính kịp 

thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; 

Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp 

luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; Mức độ tuân thủ pháp luật của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

3. Đối tượng chủ yếu được điều tra, khảo sát 

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-BTP, đối 

tượng chủ yếu được điều tra, khảo sát gồm: 

- Tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực được lựa chọn điều tra, khảo sát (trong đó nên tách riêng đối tượng khảo sát là 

(1) cơ quan, người có thẩm quyền/trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật hoặc quản 
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lý nhà nước về lĩnh vực được lựa chọn điều tra, khảo sát; (2) tổ chức, cá nhân là đối 

tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 
được lựa chọn điều tra, khảo sát); 

- Các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về lĩnh vực được lựa chọn điều tra, khảo sát. 

4. Phương pháp điều tra, khảo sát 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-BTP, thì khảo 

sát được thược hiện thông qua hình thức: Phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực 

tiếp và các hình thức phù hợp khác. Các hình thức khảo sát có thể được thực hiện 

độc lập hoặc thực hiện kết hợp, lồng ghép với các hoạt động khác.  

Lưu ý:  

- Đối với 04 nhóm lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2025 được xác 

định tại Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 25/01/2025 của UBND tỉnh, đề nghị các cơ 

quan chủ trì thực hiện điều tra khảo sát bằng hình thức phiếu khảo sát (có thể lồng 

ghép việc lấy phiếu khảo sát với các hoạt động khác) để đảm bảo sản phẩm đầu ra đã 

được xác định tại điểm b tiểu mục 2.5 mục I Phần B Kế hoạch số 21/KH-UBND 

ngày 25/01/2025 của UBND tỉnh. 

- Đối với điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực, 

địa bàn có thể lựa chọn các hình thức điều tra, khảo sát phù hợp nhưng phải đảm bảo 

có tài liệu minh chứng về kết quả, sản phẩm điều tra, khảo sát (phiếu khảo sát; biên 

bản Hội nghị/Hội thảo/Tọa đàm, tham luận bằng văn bản của đại biểu tham dự (nếu 
có); Phiếu ghi ý kiến của đối tượng được phỏng vấn trực tiếp…) 

5. Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật 

- Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, cơ quan, đơn vị chủ trì khảo sát tổng 

hợp, xây dựng báo cáo kết quả điều tra, khảo sát. Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát 

phải có nhận định, đánh giá khách quan về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

và địa bàn tiến hành khảo sát; kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành 

pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát 

có thể tổ chức tọa đàm, hội thảo để chia sẻ và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo báo 

cáo kết quả khảo sát. 

- Các cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát hoàn thành hoạt động điều tra, 

khảo sát, báo cáo kết quả điều tra, khảo sát với UBND tỉnh, đồng gửi Sở Tư pháp 

tổng hợp chung trước ngày 30 tháng 9 năm 2025.  

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                            
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Như trên (phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Trang thông tin điện tử STP (đăng tải);                               

- Lưu: VT, XDKTVB&THPL.(N) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Cam Thị Anh Vân 
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